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THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thi hành Thông tư số 168-TTg và số 169-TTg ngày 04/8/1960 của

Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với giáo viên do nhân dân đài thọ

________________________

Ngày 04/8/1960 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 168-TTg và 169-

TTg quy định các chế độ đối với giáo viên do nhân dân đài thọ. Nay Liên bộ hướng

dẫn chi tiết thi hành như sau:

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA.

Quy chế tổ chức trường lớp dân lập và một số chế độ quy định đối với giáo viên dân

lập do Bộ giáo dục ban hành tháng 8/1957 đã có tác dụng động viên khuyến khích

giáo viên dân lập và thúc đẩy phong trào nhân dân cùng với Nhà nước xây dựng

giáo dục.

Ngày nay do yêu cầu mới của cách mạng, ngành giáo dục phải tận lực phát triển và

nâng cao chất lượng các cấp học phổ thông, tạo điều kiện để có thể phổ cập giáo

dục cấp một.

Tính đến nay, số lượng giáo viên lên đến 34.724 người trong đó có 19.442 giáo viên

do nhân dân đài thọ. Hiện nay số giáo viên này là một lực lượng quan trọng trong

ngành đối với sự nghiệp xây dựng giáo dục.

Nhưng nhận thức chung đối với vị trí và vai trò của người giáo viên dân lập chưa

được đúng và các chế độ ưu đãi ngộ về vật chất và tinh thần hiện nay còn chênh

lệch nhiều so với giáo viên do ngân sách Nhà nước đài thọ.

Vì vậy, Phủ Thủ tướng ban hành chính sách để bảo đảm một số quyền lợi và giải

quyết bớt các khó khăn hiện tại cho giáo viên, đồng thời đề cao trách nhiệm của giáo

viên nhằm mục đích cổ vũ giáo viên, cổ vũ nhân dân giáo dục.
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II. NHỮNG ĐIỂM CỤ THỂ.

Trong nhà trường xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ của giáo viên dân lập và quốc lập đều

giống nhau: Ngoài việc lên lớp giảng dạy, người giáo viên dân lập còn phải lo soạn

bài, chấm bài, làm công tác ngoại khóa, tham gia các mặt công tác xây dựng nhà

trường. Người giáo viên dân lập cũng như người giáo viên quốc lập đều có trọng

trách đào tạo thanh niên thành những người thợ tương lai xây dựng xã hội chủ nghĩa

và cộng sản chủ nghĩa. Nhưng tình hình kinh tế của nước ta hiện nay, cần phải dựa

vào dân để phát triển giáo dục, nên còn có mặt nào đó giáo viên dân lập chưa được

đãi ngộ ngang với giáo viên quốc lập. Tình hình kinh tế ngày càng phát triển, đời

sống của giáo viên nhân dân do nhân dân đài thọ sẽ càng ngày càng được cải thiện

hơn.

Vì vậy, để đãi ngộ về tinh thần, Thông tư của Phủ Thủ tướng đã quy đinh: “Các

quyền lợi về học tập chính trị, văn hóa, nghiệp vụ của người giáo viên do nhân dân

đài thọ được bảo đảm như giáo viên do ngân sách Nhà nước đài thọ”. Cụ thể là

Chính phủ đã đài thọ các khoản chi phí về đào tạo bao gồm các khoản bồi dưỡng

giáo viên, cung cấp chương trình, tài liệu giáo khoa… để tạo điều kiện và phương

tiện cho giáo viên dân lập giảng dạy như giáo viên quốc lập.

Để đãi ngộ về vật chất, Thông tư của Phủ Thủ tướng đã quy định : “… Căn cứ vào

khả năng tài chính của Nhà nước và của nhân dân hiện nay, cần thực hiện:

Trước hết cần bảo đảm sinh hoạt phí tối thiểu của người giáo viên, mức sinh hoạt

phí tối thiểu đó vừa nhằm đãi ngộ thích đáng công sức của người thầy vừa nhằm giữ

được quan hệ tốt đối với những người lao động khác cùng qua một qúa trình đào tạo

và có trình độ nghiệp vụ tương đương. Cần bảo đảm sinh hoạt phí cả trong những

tháng nghỉ hè cho giáo viên trường dân lập.

Đối với những giáo viên đã công tác lâu năm trong nghề, giáo viên kiêm hiệu trưởng,

giáo viên các địa phương khác đến, mức sinh hoạt phí phải cao hơn, giáo viên dạy

toàn cấp hưởng mức lương cao hơn giáo viên không dạy được toàn cấp”. Cụ thể là:

1. Về mức lương:



Từ trước đến nay, về định mức lương cho giáo viên cũng đã có nhiều địa phương

thực hiện việc trả thù lao theo lao động, song vì khả năng tài chính của từng nơi nên

còn một số địa phương chưa thực hiện được nguyên tắc trên. Tình trạng bình quân

trong việc trả lương còn khá nặng nề, mức lương qúa thấp còn khá phổ biến, nên

cũng cần phải giải quyết sự chênh lệch qúa xa đó.

Để đạt được yêu cầu trên đây, Liên bộ quy định mức lương tối thiểu của từng cấp

như sau:

GIÁO VIÊN CẤP I

Giáo viên dạy lớp 1, 2 mới vào được hưởng lương tối thiểu …26 đồng.

Giáo viên dạy lớp 3, 4 mới vào được hưởng lương tối thiểu …30 đồng.

GIÁO VIÊN CẤP II

Giáo viên không toàn cấp mới vào được hưởng lương tối thiểu … 35 đồng

Giáo viên toàn cấp mới vào được hưởng lương tối thiểu … 40 đồng

Trên đây Liên bộ chỉ hướng dẫn mức lương tối thiểu cho từng loại giáo viên mới vào

ngành, coi như còn trong thời gian tập sự. Đối với cấp I sau một năm học, và đối với

cấp II, sau 18 tháng có thể xét để nâng mức lương lên. Mức lương quy định có thể

xét để nâng mức lương tối thiểu, các mức lương khác cho từng loại giáo viên khác

nhau thì từng khu, tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào mức lương đã cấp phát lâu nay,

căn cứ vào tình hình và khả năng tài chính của địa phương, có thể nâng dần lên

nhưng phải nhìn vào khả năng của quỹ học phí, số tiền phải chi trả cho giáo viên

trong toàn năm, nhằm cải tiến thêm một bước đời sống cho giáo viên dân lập và trả

đủ 12 tháng. Cụ thể là:

Đối với các loại giáo viên các loại giáo viên dân lập toàn cấp và không toàn cấp cũng

cần chia thời gian phục vụ ra từng thâm niên một để đãi ngộ. Việc tính thâm niên

trong nghề dạy học là một tiêu chuẩn trong chính sách tiền lương đối với người giáo

viên. Nhưng khả năng đài thọ của nhân dân có hạn, nên việc áp dụng tiêu chuẩn

thâm niên và quy định mức lương cho từng thâm niên chưa có thể thực hiện như đối

với giáo viên quốc lập. Song bước đầu cũng cần vận dụng phần nào tiêu chuẩn thâm

niên để phân biệt giáo viên đã phục vụ lâu năm trong ngành hay mới vào ngành và



để khuyến khích anh chị em đi sâu vào nghiệp vụ. Ví dụ: mỗi thâm niên quy định là 3

năm, và mức tăng có thể từ 2đ đến 4đ. Nhưng khi xét thâm niên cần kết hợp xét khả

năng hiện nay, tinh thần và thái độ công tác.

- Đối với giáo viên ở miền xuôi lên miền núi, giáo viên ở các địa phương sinh hoạt

thấp điều động đến những địa phương sinh hoạt đắt đỏ hơn thì mức lương phải cao

hơn giáo viên ở tại địa phương.

- Đối với giáo viên kiêm hiệu trưởng, được trả thêm khoản phụ cấp hàng tháng kể cả

tháng nghỉ hè và tùy theo trường hợp lớn nhỏ mà quy định như quyết định số 273-

QĐ ngày 1/7/1960 của Bộ giáo dục, vì thực chất những hiệu trưởng dân lập này

cũng làm nhiệm vụ như hiệu trưởng là giáo viên quốc lập.

Hiệu trưởng được hưởng phụ cấp phải là những giáo viên có quyết định chính thức

của Ty. Đối với miền xuôi, trường nhỏ phải có từ 3 lớp trở lên. Đối với miền núi,

trường nhỏ phải có từ 2 lớp trở lên, hiệu trưởng mới được hưởng phụ cấp.

2. Việc trợ cấp của Chính phủ:

 Thông tư Phủ Thủ tướng quy định: “Trường hợp có địa phương qũy học phí không

đủ trả lương cho giáo viên hoặc gặp lụt, bão, hạn hán… ảnh hưởng đến việc thu học

phí thì Chính phủ sẽ xét trợ cấp”.

Theo tinh thần trên, ở đây cần phân biệt hai trường hợp:

a) Có địa phương qũy học phí đã tận thu rồi mà không đủ trả lương cho giáo viên thì

bắt đầu từ niên khóa 1960-1961 này Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố có

kế hoạch chỉ đạo các khu, Sở, Ty Giáo dục phân loại giáo viên dân lập, quy định

những mức lương cụ thể cho từng cấp học, các khoản trợ cấp theo lương như phụ

cấp hiệu trưởng, phụ cấp dạy thêm giờ, làm dự trù các khoản thu, chi hàng năm để

trình Ủy ban hành chính khu, tỉnh, thành phố duyệt và giải quyết.

Chú ý: Khoản trợ cấp này là khoản trợ cấp cho những địa phương mà qũy học phí

không đủ trả lương cho giáo viên.

b) Đối với những địa phương gặp lụt, bão, hạn hán… ảnh hưởng lớn đến việc thu

học phí, như không thu được, hoặc chỉ thu được một ít, hoặc chỉ thu được độ 2/3,



trong khi đó phải bảo đảm đủ lương cho giáo viên thì Ủy ban hành chính khu, tỉnh,

thành phố xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết.

Chú ý: Khoản trợ cấp này là khoản trợ cấp đặc biệt, công qũy phải đài thọ tương đối

nhiều, bất thường.

Cả hai trường hợp trên, theo nguyên tắc phân cấp đặc biệt, các khoản trợ cấp này

đều do ngân sách khu, tỉnh, thành phố đài thọ.

3. Chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi:

Đối với các quyền lợi về bảo hiểm xã hội và phúc lợi đã ghi trong chính sách như:

nằm bệnh viện, thai sản, mua hàng bán cung cấp, hưởng trợ cấp khó khăn cho gia

đình đông con, hưởng sinh hoạt phí khi đi học, miễn dân công, hưởng phụ cấp giữ

trẻ và mất sữa, thì giáo viên dân lập được hưởng như giáo viên quốc lập.

Để thi hành đúng tinh thần Thông tư của Phủ Thủ tướng và để phù hợp với tình hình

của giáo viên dân lập, Liên bộ quy định.

- Chế độ nằm bệnh viện: Giáo viên dân lập được khám bệnh, chữa bệnh như giáo

viên quốc lập, khám bệnh, chữa bệnh như giáo viên quốc lập, được hưởng tiền

thuốc, tiền bồi dưỡng do bệnh viện cung cấp, cơ quan giáo viên công tác sẽ thanh

toán với bệnh viện. Trong lúc giáo viên đi nằm bệnh viện, giáo viên vẫn được hưởng

lương và có nhiệm vụ trả đủ số tiền ăn cho bệnh viện. Thời gian được trả nguyên

lương sẽ căn cứ vào thời gian công tác trong ngành của người giáo viên và khả

năng đài thọ của qũy dân lập quy định.

Bộ giáo dục sẽ nghiên cứu hướng dẫn sau khi các chế độ bảo hiểm xã hội được ban

hành.

- Chế độ thai sản: Nữ giáo viên dân lập được hưởng chế độ thai sản như nữ giáo

viên quốc lập (2 tháng nghỉ đẻ có lương và các khoản phụ cấp về sinh đẻ như tiền

bồi dưỡng và phụ an phí).

- Chế độ mai táng phí : Khi chết, giáo viên dân lập sẽ được hưởng khoản phụ cấp

mai táng phí như đối với giáo viên quốc lập. Tuỳ theo thời gian công tác trong ngành,

gia đình sẽ được xét để trợ cấp từ 1 đến 3 tháng lương.


